
STT Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch
Hạng 

sát hạch
Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo

1 Phan Văn Phúc 15/02/1995 049095019321
Kỹ sư kỹ thuật điện - 

điện tử
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH Tư vấn xây 
dựng Đức Kiên

Đại học Bách khoa, Đại học Đà 
Nẵng

2
Nguyễn Thanh 

Phương  
21/07/1999 049099014190 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty TNHH kỹ thuật công 
nghệ TNC

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

3 Hoàng Hữu Khánh 10/10/1992 040092027996
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty TNHH MTV xây dựng 
thương mại và thiết bị Hàng 

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

4 Lương Quốc Pháp 16/02/1993 051093007917 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH Xây dựng Dân 

dụng OLYMPIA
Đại học Giao thông vận tải TP 

Hồ Chí Minh

Định giá xây dựng III

5 Huỳnh Tất Thiên 09/04/1986 051086000664
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 

xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty TNHH Xây dựng Dân 
dụng OLYMPIA

Đại học Công nghệ TP Hồ Chí 
Minh

Định giá xây dựng III

6 Nguyễn Ngọc Nhựt 10/11/1985 049085005656
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công TNHH đầu tư xây dựng 

An Tín
 Đại học Bách Khoa- Đại học 

quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

7 Hoàng Văn Trường 15/08/1995 040095019973
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP Tư vấn và Đầu tư 

phát triển Quảng Nam
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng

8 Ngô Văn Lành 01/04/1991 049091022120
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng công nghiệp
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty cổ phần Falcon Việt 
Nam

Đại học Bách khoa - đại học Đà 
Nẵng

9 Nguyễn Ngọc Hưng 17/08/1981 049081007990
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty CP Tư vấn và Đầu tư 

phát triển Quảng Nam
Đại học Đông Á

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

10 Nguyễn Tấn Dũng 01/01/1991 049091018353
Kỹ sư kỹ thuật công trình 

xây dựng
Định giá xây dựng II Công ty TNHH Tâm Tín Thức Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

11 Nguyễn Khắc Lương 14/12/1977 051077010210 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH kinh doanh và 

xây dựng Trường Phát
Đại học kiến trúc TP.Hồ Chí 

Minh

12 Trần Quốc Cường 10/06/1990 049090027967
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh Quảng Nam
Đại học Văn Lang

13 Nguyễn Hoàng Thiện 14/08/1993 049093004013
Cao đẳng công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng tỉnh Quảng Nam

Cao Đẵng Kinh tế - Kỹ thuật 
Quảng Nam

HỘI KINH TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM
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14 Tạ Quốc Hưng 12/11/1988 038088041352 Kỹ sư kỹ thuật công trình Định giá xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn và

 xây dựng 66
Đại học Thủy lợi

15 Tô Minh Long 23/03/1971 052071000051 Kỹ sư điện Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
CÔNG TY CP XD THƯƠNG 
MẠI VÀ DV TÂN TRƯỜNG 

THỊNH

Đai học Kỹ thuật - 
Đại học Quốc gia 
TP Hồ Chí Minh

16 Dương Phú Quốc 14/12/1987 049087010361
Cao đẳng xây dựng công 
trình Dân dụng và công 

nghiệp
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty TNHH Đầu tư XD
 Hưng Thịnh Quảng Nam

Đại học Duy Tân

17 Trần Lê Nguyên Khiêm 14/12/1987 048091006190 Kiến trúc sư Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP tư vấn đầu tư 

MX Việt Nam
Đại học Bách khoa - đại học Đà 

Nẵng

18 Nguyễn Phước Hạnh 01/01/1988 049088014564 Kỹ sư kỹ thuật công trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP tư vấn đầu tư 

MX Việt Nam
Đại học Duy Tân

19 Nguyễn Quý Vương 01/06/1978 045078001277 Kỹ sư điện kỹ thuật Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng số 1 Thăng Long
Đại học kỹ thuật - Đại học Đà 

Nẵng

20 Phạm Xuân Quy 10/05/1980 051080005223 Kỹ sư Công trình Thuỷ lợi Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Xây dựng và 

Đầu Tư
Đại học Thuỷ Lợi

21 Phùng Ngọc Tình 02/09/1989 056089004993
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật Công trình Xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH Xây dựng và 
Đầu Tư

Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí 
Minh

22 Đinh Xuân Lương 22/04/1983 045083002990
Kỹ sư Xây dựng Thuỷ lợi 

- Thuỷ điện
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty TNHH Xây dựng và 
Đầu Tư

Đại học Bách Khoa - Đại học 
Đà Nẵng

Định giá xây dựng III

23 Đoàn Trí Đạt 01/10/1997 049097014764 Kỹ sư  Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Việt Max
Đại học Bách khoa - Đại học 

Đà Nẵng

24 Nguyễn Thị Kiều Trinh 30/09/1993 049193003136 Kỹ sư Tin học xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần Thương mại 

XNK Xây dựng Ngọc Tuấn
Đại học Bách khoa - Đại học 

Đà Nẵng

Định giá xây dựng III

25 Nguyễn Xuân Phước 08/08/1992 062092006832
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Công ty TNHH xây dựng Mỹ 
Kiến Phát

Đại học Duy Tân

26 Trần Quang Khanh 07/09/1976 035076000104
Kỹ sư xây dựng - Vi khí 
hâu và môi trường xây 

dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Công ty TNHH Tư vấn và Xây 
dựng Tuấn Phong

Đại học Xây dựng Hà Nội

27 Phạm Hồng Minh 02/03/1981 044081007533 Kỹ sư - Điện kỹ thuật Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và thương mại Việt Phú
Đại học Bách khoa - Đại học 

Đà Nẵng

28 Nguyễn Văn Hiếu 09/08/1993 066093014111
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật Xây dựng.
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH Tư vấn Xây 
dựng Phúc Nguyên Thịnh

Đại học Đông Á

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

29 Nguyễn Quỳnh Chi 27/11/1987 036087014831
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng – thương mại Hồng 

Đại học Tôn Đức Thắng



Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

30 Nguyễn Chí Muôn 01/09/1981 045081003141 Kỹ sư Kỹ thuật công trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần Tư vấn xây 

dựng Hoàng Long
Đại học Công nghệ Sài Gòn

31 Trương Viết Đông 01/01/1999 049099010372 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty CP Tư vấn thiết kế 
xây dựng thương mại Minh 

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

32 Nguyễn Đức Việt 12/11/1987 049087011497
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Định giá xây dựng II

Công ty Cổ Phần tư vấn đầu 
tư xây dựng Hoàng Sa

Đại học Đông Á

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

33 Lê Long Hồ 01/01/1992 082092017206 Kỹ sư Kỹ thuật địa chất Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Xây dựng Phúc 

Khang
Đại học Bách khoa - đại học 

Quốc Gia TP. HCM


